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Chỉ số năng lực quản lý chất thải rắn cho địa phương (SCIL)
Bảng hỏi khảo sát SCIL 
Hợp phần 1 – Quy hoạch

Khảo sát Chỉ số Năng lực Chất thải rắn (SCIL) là một phần của Bộ công cụ đánh giá chỉ số năng lực quản lý chất thải rắn của địa phương. Bộ câu hỏi khảo sát này bao gồm 6 hợp phần.
Tài liệu này cung cấp thông tin tổng quan của hợp phần 1: Hợp phần Quy hoạch, các câu hỏi về hợp phần này nằm trong phần khảo sát. Thành viên của hợp phần này sẽ thực hiện trả lời lần lượt các câu hỏi trong bảng hỏi, với câu trúc câu hỏi dưới dạng “Có/Không”. Với mỗi câu trả lời “Có”, bằng chứng, tài liệu có liên quan sẽ được thu thập. Cột cuối cùng trong bảng hỏi là nơi lưu chứa các bằng chứng, tài liệu của các câu trả lời “Có”. Các tài liệu, bằng chứng sẽ được điền vào và tương ứng với mỗi một điểm số của bộ chỉ số đánh giá.

	

Chỉ số 
	Câu hỏi #
	

Nội dung câu hỏi
	Câu trả lời sơ bộ - Đánh dấu nếu bạn cho rằng câu trả lời là “Có”
	Tài liệu - Cung cấp tên và/hoặc đường dẫn của tài liệu để chứng minh cho các câu trả lời “Có”

	Bao gồm ý kiến của nhiều bên liên quan
	1
	Địa phương có thành lập ban quản lý chất thải rắn để giám sát hệ thống 3R/Quản lý chất thải rắn bao gồm cả quy trình xây dựng kế hoạch không?
	C: ___     K: ___  
	

	
	2
	Các bên có liên quan khác (ngoài các phòng, ban thuộc chính quyền địa phương quản lý hoạt động về CTR) đến 3R/Quản lý chất thải rắn ở địa phương (ví dụ: Đội ngũ thu lượm ve chai, các tổ chức đoàn thể, hội phụ nữ, các tổ chức tái chế, người dân...)  có đóng góp ý kiến cho quá trình lập kế hoạch 3R/QLCTR không?
	C: ___     K: ___  
	 

	
	3
	Các ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân về kế hoạch 3R/QLCTR có được đưa vào bản dự thảo và bản phê duyệt kế hoạch 3R/quản lý chất thải rắn của địa phương không?
	C: ___     K: ___  
	 

	Dựa trên các dữ liệu và các nghiên cứu đã được thực hiện
	4
	Trong kế hoạch 3R/quản lý chất thải rắn của địa phương có đưa thông tin về lượng rác thải phát sinh hàng năm trong suốt thời gian mà kế hoạch có hiệu lực không?, có tính đến các yếu tố như gia tăng dân số hay các yếu tố khác liên quan không?   
	

C: ___     K: ___  
	 

	
	5
	Trong kế hoạch 3R/quản lý chất thải rắn, lượng chất thải rắn phát sinh có được mô tả theo từng loại chất thải (sử dụng thông tin về đặc tính rác thải) và khối lượng chất thải cần được thu gom, xử lý và chôn lấp hàng năm trong suốt thời gian mà kế hoạch có hiệu lực chưa?
	

C: ___     K: ___  
	 

	
	6
	Chính quyền địa phương đã thực hiện phân tích, tính toán (hoặc xem xét) các phương án về vị trí các điểm tập kết rác thải và thực hiện tối ưu hóa việc vận chuyển rác thải hiệu quả chưa?
	

C: ___     K: ___  
	 

	
	7
	Trong kế hoạch 3R/quản lý chất thải rắn, các công nghệ về 3R/quản lý chất thải rắn có được nghiên cứu và so sánh để xem xét tính khả thi tại địa phương không?
	
C: ___     K: ___  
	 

	Các ưu tiên, mục đích và mục tiêu trong trung và dài hạn (tới 10 năm) được xác định
	8
	Các ưu tiên, mục tiêu và kế hoạch về 3R/Quản lý chất thải rắn của địa phương có phù hợp với các mục tiêu của cấp Quốc gia và cấp tỉnh không?
	
C: ___     K: ___  
	 

	
	9
	Kế hoạch 3R/SWM có đưa ra  các mục tiêu về số lượng hoặc tỷ lệ phần trăm nguồn thải (người dân, doanh nghiệp) sẽ được cung cấp dịch vụ thu gom đối với từng loại chất thải mà được pháp luật quy định phải thu gom không?
	
C: ___     K: ___  
	 

	
	10
	Kế hoạch 3R/QLCTR có thiết lập mục tiêu về thu hồi/tái chế chất thải không?
	C: ___     K: ___  
	 

	
	11
	Trong kế hoạch 3R/Quản lý chất thải rắn mục tiêu, kế hoạch về công suất của khu chôn lấp hợp vệ sinh, các nhà máy xử rác thải có được xác định không?
	
C: ___     K: ___  
	 

	Mô tả về việc hiểu chi tiết và toàn diện về hệ thống 3R/QLCTR
	12
	Trong kế hoạch 3R/Quản lý chất thải rắn của địa phương, hệ thống thu gom, vận chuyển đối với rác thải chưa được phân loại/rác thải còn lại và rác thải sau khi phân loại/rác thải có thể tái chế được có được mô tả hay không?
	

C: ___     K: ___  
	 

	
	13
	Trong kế hoạch 3R/Quản lý chất thải rắn, hệ thống chôn lấp rác thải đang hoạt động có được mô tả không?, bao gồm cả những khu chôn lấp trái phép.
	
C: ___     K: ___  
	

	
	14
	Các sáng kiến hiện tại về tái chế, giảm thiểu rác thải, nguyên vật liệu (những vật liệu có thể trở thành rác thải) có được mô tả t rong kế hoạch 3R/quản lý chất thải rắn của địa phương không? 
	
C: ___     K: ___  
	

	
	15
	Việc kiểm kê cơ sở hạ tầng về 3R/QLCTR hiện tại, bao gồm thị trường vật liệu tái chế, có được mô tả trong kế hoạch 3R/QLCTR của địa phương không?
	
C: ___     K: ___  
	

	
	16
	Doanh thu và các chi phí hiện tại của 3R/CTR tại địa phương có được mô tả trong kế hoạch 3R/quản lý chất thải rắn hay không? 
	
C: ___     K: ___  
	

	Mô tả các hoạt động trong tương lai để thiết lập các hoạt động có hiệu quả về thu gom và/hoặc vận chuyển rác thải chưa được phân loại/rác  thải còn lại và rác thải đã được phân loại/rác thải có thể tái chế được  phân loại/tái chế được mô tả








Mô tả các hoạt động trong tương lai để thiết lập các hoạt động có hiệu quả về thu gom và/hoặc vận chuyển rác thải chưa được phân loại/rác  thải còn lại và rác thải đã được phân loại/rác thải có thể tái chế được  phân loại/tái chế được mô tả
(tiếp theo)
	17
	Số lượng chất thải chưa phân loại/chất thải còn lại (sẽ được thu gom hàng năm trong giai đoạn có hiệu lực của kế hoạch) có được mô tả trong kế hoạch hay không?
	
C: ___     K: ___  
	

	
	18
	Các loại rác thải có thể tái chế được được phân loại để thu gom trong thời gian kế hoạch có hiệu lực có được mô tả trong kế hoạch hay không?
	C: ___     K: ___  
	

	
	19
	Trong kế hoạch 3R/Quản lý chất thải rắn có mô tả việc địa phương làm như thế nào để cải thiện việc thu gom rác thải chưa phân loại/rác thải còn lại và rác thải đã được phân loại/ có thể tái chế được trong khoảng thời gian kế hoạch có hiệu lực có được mô tả không?  (Ví dụ: thu gom trong nhà, vận chuyển rác từ điểm trung chuyển hoặc các phương tiện thu gom)
	C: ___     K: ___  
	

	
	20
	Trong kế hoạch 3R/Quản lý chất thải rắn của địa phương có đề cập đến tần suất thu gom chất thải rắn không?
	C: ___     K: ___  
	

	
	21
	Trong quy hoạch 3R/quản lý chất thải rắn bản đồ về các khu vực thu gom (các khu vực mà có các tuyến thu gom cho từng ngày trong thời gian quy hoạch có hiệu lực) có được đề cập hay không?
	C: ___     K: ___  
	

	
	22
	Trong quy hoạch 3R/quản lý chất thải rắn nguồn nhân lực cho việc thu gom ở/tại mỗi khu vực thu gom (nhân viên nhà nước, người thu gom tư nhân, người thu gom phi chính thức) có được mô tả không?
	C: ___     K: ___  
	

	
	23
	Kế hoạch 3R/SWM địa phương có xác định việc các cơ sở xử lý rác thải hiện tại, và thị trường rác thải tái chế có thể đảm bảo việc xử lý số lượng rác thải đã được phân loại/rác thải có thể tái chế được trên địa bàn để xây dựng kế hoạch thu gom hay không?  
	C: ___     K: ___  
	

	
	24
	Hộ gia đình, cá nhân, những người phải di dời khỏi nơi sinh sống của họ theo kế hoạch (Ví dụ: Người thu gom ve chai, người nhặt rác tại bãi rác,...) có được xem xét trong kế hoạch 3R/QLCTR hay không?
	C: ___     K: ___  
	

	Mô tả các cơ sở chôn lấp và xử lý rác thải trong tương lai
	25
	Nếu trên địa bàn có các bãi rác bất hợp phát, trong kế hoạch 3R/QLCTR có mô tả cách đóng cửa các bãi rác này hay không?  ɸ
	C: ___     K: ___  
	

	
	26
	Trong kế hoạch 3R/QLCTR có mô tả thông tin về các cơ sở thu nhận rác thải có thể tiếp tục thu nhận rác thải trong thời gian bao lâu nữa hay không?
	C: ___     K: ___  
	

	
	27
	Nhu cầu về công suất xử lý, chôn lấp rác thải (cơ sở hạ tầng) có được mô tả trong kế hoạch 3R/QLCTR hay không?
	C: ___     K: ___  
	

	
	28
	Các phương án công nghệ xử lý/chôn lấp rác thải hợp vệ sinh, thân thiện với môi trường (ví dụ: Bãi chôn lấp hợp vệ sinh, nhà máy đốt rác thu hồi năng lượng, các phương án chuyển đổi,...) có được xác định trong kế hoạch 3R/QLCTR của địa phương hay không?
	C: ___     K: ___  
	

	Thiết lập các kế hoạch để giảm thiểu, tái sử dụng rác thải trong tương lai
	29
	Các hoạt động về giảm thiểu rác thải có được phân tích và mô tả trong kế hoạch 3R/QLCTR của địa phương không?
	C: ___     K: ___  
	

	
	30
	Có thực hiện phân tích, mô tả tái sử dụng rác thải trong kế hoạch 3R/QLCTR của địa phương?
	C: ___     K: ___  
	

	Chiến lược về tài chính được xác định để đảm bảo thực hiện trong giai đoạn của kế hoạch
	31
	Chi phí vận hành và cơ sở hạ tầng của các hệ thống 3R/QLCTR địa phương trong tương lai đã được dự kiến ​​cho giai đoạn quy hoạch chưa?      
	
C: ___     K: ___  
	

	
	32
	Có chi phí (ngoài cung cấp dịch vụ) cho các chi phí khác  của hệ thống 3R/SWM, như: giáo dục, truyền thông, hoá đơn, quản lý khiếu nại, thực thi, đào tạo nhân viên, công nghệ thông tin và các chi phí hỗ trợ khác được xác định trong kế hoạch 3R/QLCTR?
	

C: ___     K: ___  
	

	
	33
	Có xác định phương pháp để tính toán cho chi phí ròng ước tính của hệ thống 3R/QLCTR cho toàn bộ giai đoạn lập kế hoạch 3R/QLCTR?
	
C: ___     K: ___  
	

	Các chiến lược hành chính để triển khai kế hoạch 3R/QLCTR đã được xác định
	34
	Trong kế hoạch 3R/QLCTR có mô tả cách thức thông tin tới các bên có liên quan về việc thực hiện các nội dung đã được phê duyệt trong kế hoạch hay không?
	
C: ___     K: ___  
	

	
	35
	Trình tự và thời gian dự kiến của các hoạt động và các đầu tư (ví dụ: Kế hoạch thực hiện) có được xác định trong kế hoạch 3R/QLCTR c không?
	
C: ___     K: ___  
	

	
	36
	Kế hoạch giám sát hiệu suất về dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý có được xây dựng để thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu thường xuyên cho từng chỉ số dựa trên kế hoạch 3R/SWM của chính quyền địa phương không?
	
C: ___     K: ___  
	

	 ɸ   Biểu tượng này chỉ ra rằng câu lệnh "nếu" đã được sử dụng. Trả lời "có" hoặc "không" cho câu hỏi khi câu hỏi áp dụng cho tình huống ở  địa phương. Nếu nó không áp dụng, hãy trả lời "có" và sử dụng biểu tượng này làm bằng chứng cho câu trả lời "có".
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